
PHÒNG ĐÀO TẠO

STT Họ và tên Tên SĐT Ghi chú

1 Nguyễn Tuấn Anh Anh 093****984

2 Trần Mai Anh Anh 098****298

3 Đào Minh Anh Anh 097****071

4 Nguyễn Đức Anh Anh 098****514

5 Nguyễn Thị Ngọc Anh Anh 037****100

6 Phan Văn Bắc Bắc 096****493

7 Trương Hoàng Bách Bách 094****517

8 Nguyễn Hà Chi Chi 094****33

9 Võ Quỳnh Chi Chi 083****803

10 Vũ Thị Chinh Chinh 098****029

11 Nguyễn Đức Chung Chung 098****956

12 Lê Văn Phúc Đạt Đạt 097****293 CTCP CK Dau Khi

13 Phạm Thị Hồng Diệp Diệp 086****712

14 Nguyễn Thị Bích Diệp Diệp 096****965

15 Bùi Xuân Đức Đức 090****633

16 Nguyễn Hồng Đức Đức

17 Tô Minh Đức Đức 098****250

18 Nguyễn Hồng Đức Đức 090****005

19 Hoàng Đăng Dương Dương 033****001

20 Phạm Việt Duy Duy

21 Đoàn Đức Giang Giang 034****228

22 Nguyễn Thu Hà Hà 096****216

23 Nguyễn Ngọc Hà Hà 093****688

24 Ninh Lê Sơn Hải Hải

25 Bùi Thanh Hải Hải 097****368 CTCP CK Dau Khi

26 Đỗ Thị Hồng Hải Hải 0932****268

27 Vũ Minh Hằng Hằng 096****642

28 Mai Thị Hằng Hằng 034****940

29 Vũ Thị Hạnh Hạnh
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30 Đinh Thị Thu Hiền Hiền 097****294

31 Đặng Thị Mai Hoa Hoa VIB

32 Nguyễn Thị Hạnh Hoa Hoa VCBS

33 Nguyễn Thị Hoa Hoa 034****666

34 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng 035****459

35 Nguyễn Trung Hưng Hưng

36 Nguyễn Thị Lan Hương Hương 090****943

37 Phan Thị Thu Hương Hương 096****333

38 Phạm Thị Thu Hương Hương 036****337 CTCP CK Dau Khi

39 Nguyễn Thị Khánh Huyền Huyền 037****067

40 Trần Thị Thanh Huyền Huyền MBS

41 Trần Duy Khánh Khánh 098****783

42 Nguyễn Thị Lan Lan 081****869

43 Nguyễn Thu Linh Linh VIB

44 Lê Vũ Thùy Linh Linh 036****387

45 Trần Hoài Linh Linh 086****069 CTCP CK Dau Khi

46 Nguyễn Phước Linh Linh 096****579

47 Lê Quang Long Long 086****050

48 Nguyễn Trường Long Long 097****669

49 Nguyễn Tiến Lượng Lượng 036****818

50 Vũ Ngọc Mai Mai 077****289

51 Trần Bình Minh Minh 098****416

52 Trần Thị Hải My My 096****988

53 Bùi Lê Na Na 094****101

54 Vũ Thị Thu Ngân Ngân 039****495

55 Nguyễn Hồng Ngọc Ngọc 097****822

56 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nhung 032****578

57 Trần Cẩm Nhung Nhung

58 Nguyễn Sỹ Phúc Phúc 097****660

59 Lê Thảo Phương Phương 036****266

60 Doãn Nhật Phương Phương 098****186

61 Đỗ Lan Phương Phương 086****195

62 Nguyễn Lan Phương Phương 091****912

63 Tạ Minh Quân Quân SHS

64 Nguyễn Xuân Quang Quang 096****131
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65 Mai Thị Sen Sen MBS

66 Nguyễn Hải Sơn Sơn 091****768

67 Mạc Đức Tâm Tâm 097****845

68 Cao Minh Thắng Thắng VIB

69 Nguyễn Thị Thanh Thanh 034****775

70 Đồng Thị Huyền Thanh Thanh 098****992 CTCP CK Dau Khi

71 Lương Ngọc Thiện Thiện 098****701

72 Lê Thị Thoan Thoan 096****107

73 Đỗ Dương Thông Thông SHS

74 Nguyễn Thị Thu Thủy Thủy 090***298

75 Nguyễn Vũ Minh Trà Trà 038****197

76 Phạm Thị Huyền Trâm Trâm 096***284

77 Lương Thị Thu Trang Trang 093****013

78 Trần Huyền Trang Trang 094****657

79 Vũ Đức Trung Trung 093****889

80 Lê Đức Trung Trung 093****989

81 Đoàn Quốc Tuấn Tuấn 093****268 Chứng khoán KB

82 Đoàn Thanh Tùng Tùng 093****889

83 Nguyễn Thị Hồng Vân Vân 036****350

84 Đoàn Văn Việt Việt 096****968

85 Bạch Quốc Vinh Vinh 035****567

86 Nguyễn Ngọc Như Ý Ý 096****065

87 Hà Mai Yến Yến 090****189

88 Nguyễn Thị Hải Yến Yến 096****935


